
BẢNG GIÁ ARDUINO SHIELD 2018-07-09     

MODULE 
ARDUINO&SHIELD Chuẩn loại Tên sản phẩm Thông số Đơn giá Mã sản phẩm

UNO R3 135,000 102644/C92368

Mega2560 R3 250,000 104386/C250000

Due 390,000 106315/C390000

LilyPad
ATmega328P

69,000 106313/C69000

Nano 3.0 FAKE 95,000 103944/C95000

Pro Mini 65,000 106311/C65000

LCD1602
 Keypad Shield

68,000 106302/C68000

Xbee Shield 69,000 106303/C69000

 4 Relays
Shield

89,000 106308/C89000

Data Logging
Shield

120,000 106307/C120000

ethernet Shield 145,000 106306/C145000

ARDUINO

SHIELD

Trang 1



BẢNG GIÁ ARDUINO SHIELD 2018-07-09     

MODULE 
ARDUINO&SHIELD Chuẩn loại Tên sản phẩm Thông số Đơn giá Mã sản phẩm

Esplora 463,000 106314/C463000

Wifi ESP8266
 NodeMCU

Shield
155,000 106310/C155000

16 Chanel
PWM Shield

PCA9685
175,000 106309/C175000

MP3 Shield 
VS1053

240,000 106304/C240000

Starter Kit I - 
Basic

Starter Kit I
Basic

455,000 106312/C455000

SHIELD

Trang 2


